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	UBND HUYỆN THANH SƠN

PHÒNG GD&ĐT
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Toán 8

	
	(Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề)

(Đề thi có 02 trang)


Ghi chú:

- Thí sinh làm bài thi (cả phần trắc nghiệm khách quan và phần tự luận) trên tờ giấy thi (không làm bài trên đề thi).

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (8,0 điểm)

Câu 1. Cho 
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. Giá trị của 
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 bằng
	A. 16.
	B. 18.
	C. 20.
	D. 24.


Câu 2. Cho 
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 bằng
	A. -1.
	B. 0.
	C. 1.
	D. 2.


Câu 3. Đa thức 3x2 - 8x + 4 viết ở dưới dạng tích là
	A. (x + 2)(3x + 2)
	B. (x + 2)(3x - 2)
	C. (x - 2)(3x + 2)
	D. (x - 2)(3x - 2)


Câu 4. Phân tích đa thức x2 + 2xy + 6y - 9 thành nhân tử được kết quả là
	A. (x+2)(x+3y - 2)
	B. (x+3)(x+3y - 2)
	C. (x+3)(x+2y - 3)
	D. (x+2)(x+2y -2)


Câu 5. Kết quả của biểu thức 
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 bằng
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Câu 6. Cho 
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	B. 1.
	C. -2.
	D. 2.


Câu 7. Phương trình:  m(x - 1) = 5 - (m -1)x  vô nghiệm nếu
	A. 
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Câu 8. Giá trị lớn nhất của biểu thức 
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 bằng
	A. 
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Câu 9. Kết quả thực hiện phép tính 
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	A. 
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Câu 10. Rút gọn biểu thức 
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 ta được kết quả là
	A. 
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Câu 11. Cho hình thang ABCD (AB//CD). Gọi O là giao điểm của hai đường chéo. Qua O vẽ đường thẳng song song với AB cắt AD và BC theo thứ tự ở M và N. 
Biết AB = 6cm, CD = 10cm. Độ dài đoạn thẳng MN bằng
	A. 5,5cm.
	B. 6,5cm.
	C. 7,5cm.
	D. 8,5cm.


Câu 12. Cho tam giác ABC có D và E lần lượt nằm trên 2 cạnh AB, AC sao cho DE song song với BC và CE = 4cm, AC = 6cm, BC = 7,5cm. Khi đó độ dài DE bằng
	A. 
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Câu 13. Cho tam giác đều ABC. Gọi D là trung điểm của cạnh BC. Trên các cạnh AB, AC thứ tự lấy các điểm M, N sao cho góc MDN bằng 600. Tỉ số 
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 bằng
	A. 
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Câu 14. Cho tam giác ABC cân tại A có BC = 16cm, đường cao AH = 6cm. Đường cao ứng với cạnh bên bằng
	A. 8 cm.
	B. 9,6 cm.
	C. 10 cm.
	D. 12 cm.


Câu 15. Cho tam giác nhọn ABC có góc C bằng 450, đường cao BE và CF cắt nhau tại H. AK vuông góc với EF (K thuộc EF). Tỉ số 
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	A. 
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Câu 16. Giải vô địch bóng đá quốc gia Việt Nam 2022-2023 có 14 đội tham gia. Mỗi đội phải thi đấu cới các đội còn lại 1 trận ở sân nhà và một trận ở sân khách. Kết thúc mùa giải có tất cả bao nhiêu trận đấu?

	A. 90.
	B. 91.
	C. 180.
	D. 182.


II. PHẦN TỰ LUẬN (12,0 điểm)

Câu 1 (3,5 điểm). 


a) Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh: 
[image: image46.wmf]2
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b) Tìm các nghiệm nguyên của phương trình: 
[image: image47.wmf]22
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Câu 2 (3,5 điểm). 


a) Cho 3 số a, b, c thỏa mãn a + b + c = 0. Chứng minh rằng:
2(a5 + b5 + c5) = 5abc(a2 + b2 + c2).
b) Giải phương trình: 
[image: image48.wmf](
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Câu 3 (4,0 điểm). Cho hình vuông ABCD, trên cạnh AB lấy điểm E và trên cạnh AD lấy điểm F sao cho AE = AF. Vẽ AH vuông góc với BF (H thuộc BF), đường thẳng AH cắt hai đường thẳng CD và BC lần lượt tại M, N.

a) Chứng minh rằng: tứ giác AEMD là hình chữ nhật;
b) Chứng minh rằng: 
[image: image49.wmf]ΔCBH

 đồng dạng với 
[image: image50.wmf]ΔEAH

;

c) Biết diện tích tam giác BCH gấp bốn lần diện tích tam giác AEH. Chứng minh rằng: AC = 2EF;
d) Chứng minh rằng: 
[image: image51.wmf]222
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Câu 4 (1,0 điểm). Cho 3 số dương x, y, z thỏa mãn 
[image: image52.wmf]19xy4xz2023
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Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
[image: image53.wmf]27xz42xy23yz
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-------------------------HẾT---------------------

Họ và tên thí sinh:...........................................................................................SBD:..........
Cán bộ coi thi không cần giải thích gì thêm./.
(Chú ý: Thí sinh được sử dụng máy tính cầm tay)

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH SƠN


HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP 8 THCS

NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: TOÁN

Hướng dẫn chấm có: 03 trang

A. Một số chú ý khi chấm bài.

Đáp án dưới đây dựa vào lời giải sơ lược của một cách giải. Thí sinh giải cách khác mà đúng thì tổ chấm cho điểm từng phần ứng với thang điểm của hướng dẫn chấm.

B. Đáp án và thang điểm.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm)

Mỗi câu  trả lời đúng cho 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	C
	D
	C
	D
	B
	B
	C
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN (12,0 điểm)

Câu 1 (3,5 điểm). 


a) Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh: 
[image: image54.wmf]2
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.
b) Tìm các nghiệm nguyên của phương trình: 
[image: image55.wmf]22
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	Nội dung
	Điểm

	a) Ta có 
[image: image56.wmf]2
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Do p là số nguyên tố lớn hơn 3 nên p là số tự nhiên lẻ do đó (p-1) và (p+1) là hai số chẵn liên tiếp nên tồn tại một số chia hết cho 2, một số chia hết cho 4. Suy ra 
[image: image57.wmf]2
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chia hết cho 8. (1)

Mặt khác 
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là tích 3 số nguyên liên tiếp nên chia hết cho 3.

Nhưng p là số nguyên tố lớn hơn 3 nên 
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Từ (1) và (2) mà (8;3)=1 nên 
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	b) 
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Do (x + 5) và (x + 6) là 2 số nguyên liên tiếp mà có tích là một số chính phương nên một trong 2 số phải bằng 0

Nếu (x + 5) = 0 thì x = -5, y = -1.
Nếu (x + 6) = 0 thì x = -6, y = -1.

Vậy phương trình có nghiệm nguyên là (x, y) = (-5, -1); (-6, -1).
	0,5
0,5

0,5


Câu 2 (3,5 điểm). 

a) Cho 3 số a, b, c thỏa mãn a + b + c = 0. Chứng minh rằng:
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b) Giải phương trình: 
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Từ 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image71.wmf]33
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Ta có 
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	b) Điều kiện: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image80.wmf]2
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image87.wmf]x2;x6
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Vậy tập nghiệm của phương trình là {2;-6}
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Câu 3 (4,0 điểm). Cho hình vuông ABCD, trên cạnh AB lấy điểm E và trên cạnh AD lấy điểm F sao cho AE = AF. Vẽ AH vuông góc với BF (H thuộc BF), AH cắt DC và BC lần lượt tại hai điểm M, N.

a) Chứng minh rằng: tứ giác AEMD là hình chữ nhật;
b) Chứng minh rằng: 
[image: image88.wmf]ΔCBH

 đồng dạng với 
[image: image89.wmf]ΔEAH

;

c) Biết diện tích tam giác BCH gấp bốn lần diện tích tam giác AEH. Chứng minh rằng: AC = 2EF;
d) Chứng minh rằng: 
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	Nội dung
	Điểm

	Hình vẽ
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	a) Ta có 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image96.wmf]ΔADM=ΔBAF
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	   => DM=AF,  mà AF = AE  (gt)                                                       

    Nên. AE = DM                                      

  Lại có  AE // DM  ( vì AB // DC )
	0,25

	Suy ra tứ giác AEMD là hình bình hành. Mặt khác.
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	b) Ta có 
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	Lại có 
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  nên BC2 = (2AE)2
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 BC = 2AE 
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 E là trung điểm của AB, F là trung điểm của AD  
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	Do đó:  BD = 2EF hay  AC = 2EF  (đpcm)
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	d) Do AD // CN (gt). Áp dụng hệ quả định lý ta lét, ta có:  
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	Lại có: MC // AB ( gt). Áp dụng hệ quả định lý ta lét, ta có:
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Câu 4 (1,0 điểm). Cho 3 số dương x, y, z thỏa mãn 
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Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
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	Dấu "=" xảy ra 
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Chú ý: Học sinh có cách giải khác vẫn cho điểm tối đa
--------------------HẾT------------------
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_1743338577.unknown

_1743338585.unknown

_1743338589.unknown

_1743338594.unknown

_1743338582.unknown

_1743338573.unknown

_1743338562.unknown

_1743338566.unknown

_1743338557.unknown

_1743338545.unknown

_1743338549.unknown

_1743338540.unknown

_1743338517.unknown

_1743338526.unknown

_1743338531.unknown

_1743338521.unknown

_1743338509.unknown

_1743338513.unknown

_1743338505.unknown

_1743338487.unknown

_1743338494.unknown

_1743338498.unknown

_1743338490.unknown

_1743338478.unknown

_1743338482.unknown

_1743338474.unknown

_1743338438.unknown

_1743338453.unknown

_1743338461.unknown

_1743338465.unknown

_1743338457.unknown

_1743338446.unknown

_1743338449.unknown

_1743338442.unknown

_1743338424.unknown

_1743338431.unknown

_1743338435.unknown

_1743338427.unknown

_1743338417.unknown

_1743338420.unknown

_1743338413.unknown

_1743338379.unknown

_1743338394.unknown

_1743338401.unknown

_1743338405.unknown

_1743338398.unknown

_1743338387.unknown

_1743338391.unknown

_1743338383.unknown

_1743338365.unknown

_1743338372.unknown

_1743338376.unknown

_1743338369.unknown

_1743338358.unknown

_1743338361.unknown

_1743338354.unknown

_1743338289.unknown

_1743338319.unknown

_1743338334.unknown

_1743338342.unknown

_1743338346.unknown

_1743338337.unknown

_1743338326.unknown

_1743338330.unknown

_1743338323.unknown

_1743338304.unknown

_1743338312.unknown

_1743338315.unknown

_1743338308.unknown

_1743338297.unknown

_1743338301.unknown

_1743338292.unknown

_1743338255.unknown

_1743338272.unknown

_1743338282.unknown

_1743338285.unknown

_1743338277.unknown

_1743338264.unknown

_1743338268.unknown

_1743338260.unknown

_1743338237.unknown

_1743338246.unknown

_1743338250.unknown

_1743338241.unknown

_1743338228.unknown

_1743338232.unknown

_1743338223.unknown

_1743338147.unknown

_1743338182.unknown

_1743338200.unknown

_1743338209.unknown

_1743338214.unknown

_1743338204.unknown

_1743338191.unknown

_1743338196.unknown

_1743338187.unknown

_1743338164.unknown

_1743338174.unknown

_1743338177.unknown

_1743338169.unknown

_1743338155.unknown

_1743338160.unknown

_1743338151.unknown

_1743338113.unknown

_1743338129.unknown

_1743338137.unknown

_1743338142.unknown

_1743338133.unknown

_1743338122.unknown

_1743338126.unknown

_1743338117.unknown

_1743338096.unknown

_1743338103.unknown

_1743338108.unknown

_1743338100.unknown

_1743338089.unknown

_1743338092.unknown

_1743338085.unknown

